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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN 
—————————— 

Bản án số: 120/2022/DSST 

Ngày: 23/8/2022 

V/v: Tranh chấp  

quyền sử dụng đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Xuân Hương 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Đức Minh 

                                         Bà Nguyễn Thị Cúc 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Hà – Thư ký tòa án 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị H   Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 22-23 tháng 8 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Long Biên xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 53/2017/TLST-DSST ngày 09 tháng 05 năm 

2017 về việc: Tranh chấp quyền sử dụng đất theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 100/2020/QĐXXST-DS ngày 30 tháng 10 năm 2020 và Thông báo tiếp 

tục phiên toà số 73 ngày 01/8/2022 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nghiêm Xuân M , sinh năm 1968  

Địa chỉ: Tổ U, phường N, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo ủy quyền của ông M  là: Bà Chu Thị V , sinh năm 1977. 

Địa chỉ: Số A, tổ X, phường L, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

(Theo Giấy ủy quyền số 5513.2019/GUQ ngày 05/11/2019 tại Văn phòng công 

chứng Nguyễn Tú). (Bà V  có mặt) 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị P , sinh năm 1966 

Chị Nghiêm Xuân H  , sinh năm 1989 

Chị Nghiêm Thị Thu H2 , sinh năm 1990 

Chị Nghiêm Quỳnh T , sinh năm 2003.  

Cùng trú tại : Tổ A, phường N, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo ủy quyền của các bị đơn là: Ông Phạm Văn H5, sinh năm 1957 

Địa chỉ: Số D, phường C, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

(Theo Hợp đồng ủy quyền số 2619/2017/HĐUQ ngày 31/10/2017 tại Văn phòng 

công chứng Hoàng Cầu). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Phương: Bà Nguyễn Thị Kim 

Thanh – Luật sư văn phòng Nguyễn Thanh – Đoàn luật sư Hà Nội  

(Bà Phương, chị H  , chị H2 , ông H5, bà Thanh có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Nghiêm Thị V , sinh năm 1958 

Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (Có mặt). 

- Bà Đào Thị P2, sinh năm 1962 

- Chị Nghiêm Thị Thanh T , sinh năm 1982 
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- Chị Nghiêm Thị T2 , sinh năm 1984 

- Anh Nghiêm Xuân T3 , sinh năm 1994 

Cùng trú tại: Tổ G, phường N, quận Long Biên, TP Hà Nội. 

(Bà Phương có mặt, chị T , anh T2 , anh T3  có đơn xin vắng mặt). 

- Anh Phan Quốc V , sinh năm 1984 

HKTT: Thôn P, xã P, huyện Ba Vì, Hà Nội. 

Hiện tạm trú tại: Số K, ngõ A, tổ O phường N, quận Long Biên, Hà Nội. (Có 

mặt) 

- Ủy ban  nhân dân quận Long Biên 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn M  H – Chủ tịch 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Phương Đ – Phó phòng Tài nguyên Môi 

trường. 

(Theo Giấy ủy quyền số 237-GUQ-2019 ngày 23/10/2019) 

(Có đơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 09/12/2016 cùng các lời khai tại Tòa án, 

nguyên đơn là ông Nghiêm Xuân M  cùng người đại diện theo ủy quyền bà 

Chu Thị V  trình bầy: 

Cụ Nghiêm Xuân Hải, đã chết năm 2005 và cụ Nguyễn Thị Bách, đã chết 

năm 2012 có 04 con chung là:  

+ Bà Nghiêm Thị V , sinh năm 1958;  

+ Ông Nghiêm Xuân Tiến (đã chết năm 2005) có vợ là bà Đào Thị P2, sinh 

năm 1962. Ông Tiến và bà Phương có 03 con chung là chị Nghiêm Thị Thanh T 

, sinh năm 1981, chị Nghiêm Thị T2 , sinh năm 1983 và anh Nghiêm Xuân T3 , 

sinh năm 1995. Ông Tiến và bà Phương không có con nuôi, con riêng nào khác. 

+ Ông Nghiêm Xuân H1 (tên gọi ở nhà là Vững - đã chết năm 2005) có vợ 

là bà Nguyễn Thị P , sinh năm 1966. Ông Hà, bà Phương có 03 con chung là chị 

Nghiêm Xuân H  , sinh năm 1989; chị Nghiêm Thị Thu H2 , sinh năm 1990 và 

chị Nghiêm Quỳnh T , sinh năm 2004. Ông Hà và bà Phương không có con nuôi 

hay con riêng nào khác. 

+ Ông Nghiêm Xuân M , sinh năm 1968 

Cụ Hải và cụ Bách không có con nuôi hay con riêng nào khác. 

- Về nguồn gốc đất tranh chấp: Thửa đất tranh chấp có nguồn gốc do gia 

đình ông được cấp theo tiêu chuẩn cấp đất giãn dân từ thời điểm năm 1986. Thời 

điểm đó HTX Ngọc Thụy thực hiện chủ trương cấp đất giãn dân cho hộ gia đình 

Đ con và ưu tiên gia đình có con em thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đó, cụ Hải, 

cụ Bách nộp tiền hoa màu cho HTX và kê khai tên vào hồ sơ địa chính là 

Nghiêm Xuân M .  

Vì vậy, theo bản đồ đo vẽ năm 1986 xã Ngọc Thụy đã thể hiện là thửa đất 

số 328, tờ bản đồ số 3, diện tích 360m2; Sổ dã ngoại lập theo bản đồ ghi tên kê 

khai là M . 

Sau khi nộp tiền hoa màu và nhận đất, hai cụ đã tiến hành trồng một số cây 

xoan, tre lấy gỗ, trồng duối và dâm bụt làm hàng rào bao quanh, thực hiện quyền 

của người sử dụng đất. 

Quá trình sử dụng đất: Năm 1988, con trai hai cụ là ông Nghiêm Xuân H1 

kết hôn với bà Nguyễn Thị P . Đến năm 1990, do vợ cH   ông Hà sinh con nhỏ, 
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nhà ở chật chội nên ông Hà, bà Phương cùng con nhỏ ra ở trên thửa đất được 

cấp giãn dân kể trên. Cụ Hải, cụ Bách có giúp đỡ dựng nhà cấp bốn bằng xoan 

tre cho ông Hà, bà Phương ở. Toàn bộ số cây xoan tre do hai cụ trồng trước đó 

trên thửa đất được chặt để lấy gỗ xây dựng nhà cho vợ cH   ông Hà ở tạm. Cụ 

Hải và cụ Bách không lập bất cứ văn bản nào thể hiện việc cho tặng hay chuyển 

nhượng đất cho vợ cH   ông Hà, bà Phương. Quá trình sử dụng, vợ cH   ông Hà, 

bà Phương có sửa chữa, cải tạo nhà cấp bốn thành như hiện trạng hiện nay.  

Năm 1991, ông M  lập gia đình và vẫn ở chung với bố mẹ. Vợ cH   ông Hà, 

bà Phương vẫn ở trên thửa đất đứng tên ông M , gia đình chưa phân chia nhà 

cửa, đất cát gì cụ thể cho các con. Việc quản lý đất đai tại địa phương do chính 

quyền thực hiện thì thửa đất của gia đình ông M  được cấp giãn dân là thửa số 

238, tờ bản đồ số 3, diện tích 360m2, theo bản đồ đo vẽ năm 1986 xã Ngọc 

Thụy; sổ dã ngoại lập theo bản đồ ghi tên kê khai mang tên Nghiêm Xuân  M . 

Còn theo bản đồ lập năm 1993 lại thể hiện là thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41, 

diện tích 401m2, sổ mục kê ghi tên người sử dụng là Nguyễn Thị P . Về việc 

này, gia đình ông M  không được biết vì sao có sự thay đổi như vậy. Việc ghi 

tên vào sổ mục kê là do bà Phương tự khai và chính quyền tự ghi, gia đình ông 

M  không nhận được bất kỳ thông báo nào của chính quyền địa phương về sự 

thay đổi này. Gia đình ông M  không biết việc sổ sách về quản lý đất đai của nhà 

nước ra sao. Do ông Hà, bà Phương ở trên đất nên khi thu thuế đất thì ông bà là 

người đóng thuế từ năm 1993 đến nay. 

Thời điểm phát sinh tranh chấp và quá trình giải quyết: Năm 2005, ông Hà 

bị tai nạn chết. Hai tháng sau, cụ Nghiêm Xuân Hải và ông Nghiêm Xuân Tiến 

cũng chết vì bị bệnh. Mất đi quá nhiều người thân, cụ Bách đã già yếu hoàn toàn 

suy sụp. Cuộc sống và điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Bản thân ông M  làm 

nghề “xe ôm” không thể lo toan được toàn thể gia đình. Khi đó, do quá khó khăn 

kinh tế, cụ Báh đã bàn với bà Nguyễn Thị P  và các con (bà V , ông M  và con 

dâu, vợ ông Tiến là bà Đào Thị P2) cắt khoảng 100m2 đất tại thửa đất mang tên 

ông M  mà bà Nguyễn Thị P  đang ở đem chuyển nhượng để lấy tiền T  trải cuộc 

sống, một phần cho ba Phương để chăm lo các cháu ăn học nhưng bà Phương 

không đồng ý nên phát sinh tranh chấp từ đó đến nay. 

Năm 2005, cụ Nguyễn Thị Bách khởi kiện vụ án Chia thừa kế ra Tòa án 

nhân dân quận Long Biên và cũng chỉ đòi 100m2 đất trên tổng diện tích của thửa 

đất này. Tòa án nhân dân quận Long Biên đã tiến hành các thủ tục tố tụng cần 

thiết và ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân quận 

Long Biên lại đình chỉ vụ án với lý do: Không có đủ căn cứ cho rằng phía bị đơn 

là bà Nguyễn Thị P  đã được tham gia hòa giải tại địa phương, chưa đủ điều kiện 

để TAND quận Long Biên giải quyết. Mặc dù đến thời điểm khởi kiện ra tòa, 

gia đình ông M  đã được UBND phường Ngọc Thụy tổ chức hòa giải rất nhiều 

lần. Đây là một quyết định khó hiểu mà gia đình anh M  không thể nào hiểu 

được. Không đồng ý với Quyết định này, cụ Nguyễn Thị Bách đã kháng cáo lên 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội giải quyết đơn kháng cáo bằng Quyết định số: 101/2008/QĐ-PT ngày 

21/11/2008 nội dung giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 

16/2008/QĐST – DS ngày 18/09/2008 của Tòa án nhân dân quận Long Biên về 

việc Tranh chấp quyền sử dụng đất và chia thừa kế. 
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Theo hướng dẫn của Tòa án, vì ông M  là người đứng tên hồ sơ địa chính 

về đất nên ông M  bắt đầu lại hành trình đòi quyền sử dụng đất liên quan đến 

thửa đất mà bà Phương đang chiếm dụng. Gia đình ông M  không tranh chấp gì 

về tài sản trên đất. Ngày 01/12/2008, ông M  gửi Đơn đề nghị Ủy ban nhân dân 

phường Ngọc Thụy đề nghị hòa giải về việc tranh chấp. Ủy ban nhân dân 

phường Ngọc Thụy tổ chức hòa giải lần 1 vào ngày 08/05/2009; lần 2 vào ngày 

14/05/2009 và lần 3 vào ngày 22/05/2009. Tuy nhiên cả ba lần, bà Nguyễn Thị P  

được Ủy ban nhân dân mời hòa giải hợp lệ nhưng đều vắng mặt không có lý do, 

biểu hiện thách thức chính quyền địa phương và không có thiện chí hòa giải nên 

vụ việc không thể hòa giải được. Sau khi nộp Đơn khởi kiện cùng toàn bộ hồ sơ 

đến Tòa án nhân dân quận Long Biên, Tòa án ra Thông báo hướng dẫn ôngg M  

gửi Đơn đến Ủy ban nhân dân quận Long Biên để yêu cầu giải quyết vụ việc với 

lý do vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân mà thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân. 

Ngày 16/07/2009, ông M  gửi Đơn cùng toàn bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân 

dân quận Long Biên để yêu cầu giải quyết việc tranh chấp đất đai đối với thửa 

đất đã nêu trên của gia đình ông. 

Quá trình giải quyết, sau khi điều tra, xác minh, Ủy ban nhân dân quận 

Long Biên đã ra quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 về việc giải 

quyết tranh chấp quyền sử dụng thửa đất tại tổ 35 phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên giữa ông Nghiêm Xuân M  và bà Nguyễn Thị P . Tại Điều 1 của 

Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã quyết định: “Thừa nhận 

diện tích 401m2 tại tổ dân phố số 35, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 

thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ 41, thuộc bộ bản đồ địa chính phường Ngọc 

Thụy, do Sở Tài nguyên và Môi trường lập năm 1993, là diện tích đất do vợ cH   

ông bà Nghiêm Xuân Hải, Nguyễn Thị Bách tạo lập và thuộc quyền sử dụng của 

hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bách bao gồm bà Nguyễn Thị Bách và các thừa kế 

của ông Nghiêm Xuân Hải”. 

Đây là Quyết định đúng đắn phù hợp thực tế khách quan và phù hợp pháp 

luật. Đáng tiếc là cụ Nguyễn Thị Bách đã chết năm 2012 nhưng bà Phương vẫn 

ngoan cố và ra sức khởi kiện để đòi hủy Quyết định nêu trên. Bà Nguyễn Thị P  

cho rằng diện tích đất đó là của bà Phương cho thấy bà Phương là người thật 

tham lam, ngu ngốc, là kẻ táng tận lương T , vong ơn bội nghĩa. Bà Phương 

không xứng đáng và không còn tư cách đạo đức để làm một người con dâu trong 

gia đình ông M . Gia đình ông M  đã được cấp đất từ năm 1986, đến năm 1988, 

bà Phương mới lấy ông Hà nên không liên quan gì đến đất đai nhà ông. Gia đình 

ông M  chưa chính thức giao quyền sử dụng riêng cho ai, không có văn bản nào 

thỏa thuận về việc phân chia đất được các thành viên trong gia đình đồng ý hoặc 

được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Việc bà Phương với dã T  chiếm đoạt 

toàn bộ diện tích đất của gia đình ông M  là trái đạo đức, trái pháp luật. Bà 

Phương đã đẩy gia đình ông vào vòng kiện tụng kéo dài, hao tổn sức lực và tiền 

bạc, mâu thuẫn gia đình trầm trọng, gay gắt, mất mát đau thương. Bố mẹ và các 

anh đều đã chết, kinh tế suy kiệt, các cháu nhỏ thiếu đi cơ hội được chăm lo đầy 

đủ. 
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Ngày 08/10/2012, bà Nguyễn Thị P  khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu 

Tòa án hủy Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Uy ban nhân 

dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội về việc giải quyết tranh chấp đất đai. 

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 44/2013/HC-ST ngày 27/09/2013, Tòa 

án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội quyết định: Bác yêu cầu khởi 

kiện của bà Nguyễn Thị P  về yêu cầu hủy Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 

02/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc giải quyết tranh chấp 

quyền sử dụng thửa đất tại tổ 35 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên giữa ông 

Nghiêm Xuân M  và bà Nguyễn Thị P . 

Ngày 01/10/2013, bà Nguyễn Thị P  kháng cáo. 

Ngày 25/7/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành 

Quyết định số 1057/QĐ-CTUBND về việc đính chính, bổ sung nội dung Quyết 

định số 4281/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận Long 

Biên. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 79/2014/HCPT ngày 12/8/2014, Tòa 

án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định: Bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị 

P . 

Trên cơ sở các Quyết định, bản án có hiệu lực như trên, do ông Nghiêm 

Xuân Hải, cụ Nguyễn Thị Bách đã chết nên ngày 25/11/2014, ông M  khởi kiện 

vụ án Chia thừa kế tại Tòa án nhân dân quận Long Biên yêu cầu Chia thừa kế 

đối với diện tích đất tranh chấp nêu trên. Sau khi hòa giải tại Ủy ban nhân dân 

phường Ngọc Thụy nhiều lần không thành, Tòa án nhân dân quận Long Biên đã 

thụ lý vụ án và Thông báo cho ongo M  nộp tiền tạm ứng án phí ngày 

18/05/2015. Ông M  đã hoàn thành nộp tạm ứng án phí vào ngày 02/06/2015.  

Ngày 06/07/2015, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ra Kháng nghị 

Giám đốc thẩm số 17/2015/KN-HC với nội dung: Kháng nghị đối với Bản án 

hành chính phúc thẩm số 79/2014/HCPT ngày 12/8/2014 của Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc 

thẩm theo hướng hủy Bản án hành chính phúc thẩm nêu trên và Bản án hành 

chính sơ thẩm số 44/2013/HC-ST ngày 27/09/2013, Tòa án nhân dân quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 01/2015/GĐT-HC ngày 24/09/2015 của 

Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định: Chấp nhận 

Kháng nghị giám đốc thẩm 17/2015/KN-HC ngày 06/07/2015 của Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao; hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 79/2014/HCPT ngày 

12/8/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản án hành chính sơ thẩm 

số 44/2013/HC-ST ngày 27/09/2013, Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội; Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội giải quyết lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 

Quyết định giám đốc thẩm 01/2015/GĐT-HC ngày 24/09/2015 của Ủy ban 

thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng nhận định: Việc tranh chấp 

quyền sử dụng đất trong trường hợp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Tại bản án sơ thẩm số 07/2016/HC-ST ngày 15/07/2016 của Tòa án nhân 

dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi 
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kiện của bà Nguyễn Thị P  về yêu cầu hủy Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 

02/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về việc giải quyết tranh chấp 

quyền sử dụng thửa đất tại tổ 35 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên giữa ông 

Nghiêm Xuân M  và bà Nguyễn Thị P  và Quyết định số 1057/QĐ-CTUBND về 

việc đính chính, bổ sung nội dung Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 

02/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội với lý do: 

Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành các Quyết định nêu trên là sai thẩm 

quyền và chưa được hòa giải. 

Ngày 27/02/2017, Tòa án nhân dân quận Long Biên ra Quyết định số 

08/2017/QĐST – DS  đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về Tranh chấp Chia thừa 

kế.  

Như vậy, việc Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình ông và bà 

Nguyễn Thị P  đối với thửa đất thửa đất của cụ Hải, cụ Bách được cấp giãn dân 

thuộc thửa số 238, tờ bản đồ số 3, diện tích 360m2, theo bản đồ đo vẽ năm 1986 

xã Ngọc Thụy; sổ dã ngoại lập theo bản đồ ghi tên kê khai mang tên Nghiêm 

Xuân  M , còn theo bản đồ lập năm 1993 lại thể hiện là thửa đất số 30, tờ bản đồ 

số 41, diện tích 401m2, sổ mục kê ghi tên người sử dụng là Nguyễn Thị P  chưa 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. 

Nay, theo quy định tại Điều 100 và Điều 203 Luật đất đai 2013 thì Tranh 

chấp này do Tòa án nhân dân quận Long Biên có thẩm quyền giải quyết. Đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Ông khẳng định thửa đất số 238, tờ bản đồ số 3, diện tích 360m2, theo bản 

đồ đo vẽ năm 1986 xã Ngọc Thụy; Nay là thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41, diện 

tích 401m2, địa chỉ tổ 35, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội được 

Hợp tác xã Ngọc Thụy cấp cho Hộ gia đình ông từ năm 1986.  

Hộ gia đình cụ Hải, cụ Bách từ năm 1992 gồm: Cụ Nghiêm Xuân Hải (Chủ 

hộ), cụ Nguyễn Thị Bách, ông Nghiêm Xuân M . Ngoài ra không còn ai khác. 

Ông M  chỉ xuất trình được hộ khẩu của gia đình từ năm 1992. Thời gian trước 

đó không có.  

Thời điểm năm 1986 hộ gia đình ông M  cũng chỉ gồm 3 nhân khẩu là: Cụ 

Nghiêm Xuân Hải, cụ Nguyễn Thị Bách, ông Nghiêm Xuân M . Ông M  đi bộ 

đội từ tháng 9/1986 đến tháng 1/1989 về nhưng không cắt khẩu. Ông không xuất 

trình được sổ hộ khẩu gia đình cụ Hải, cụ Bách thời điểm năm 1986 vì không 

còn lưu trữ. 

Nay, ông M  khởi kiện yêu cầu Tòa án công nhận thửa số 238, tờ bản đồ số 

3, diện tích 360m2, theo bản đồ đo vẽ năm 1986 xã Ngọc Thụy; Nay là thửa đất 

số 30, tờ bản đồ số 41, diện tích 401m2, địa chỉ tổ 35, phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên, TP Hà Nội trong đó có 360m2 đất thuộc quyền sở hữu của hộ gia 

đình cụ Nghiêm Xuân Hải. Phần còn lại gia đình bà Phương cơi nới là của gia 

đình bà Phương, không yêu cầu giải quyết. 

Ông khẳng định từ khi khởi kiện của án đến nay, ông chỉ yêu cầu Tòa án 

xác định thửa đất đang tranh chấp là của hộ gia đình cụ Nghiêm Xuân Hải. 

Không yêu cầu chia thừa kế của Cụ Nghiêm Xuân Hải, cụ Nguyễn Thị Bách; 

cũng không yêu cầu chia phần quyền sử dụng đất của ông Nghiêm Xuân M  

trong hộ gia đình. 

Ngoài ra không có yêu cầu gì khác. 
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* Bị đơn, người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và người bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày: 

Cụ Nghiêm Xuân Hải, đã chết năm 2005 và cụ Nguyễn Thị Bách, đã chết 

năm 2012 có 04 con chung là:  

+ Bà Nghiêm Thị V , sinh năm 1958;  

+ Ông Nghiêm Xuân Tiến (đã chết năm 2005)  

+ Ông Nghiêm Xuân H1 (tên gọi ở nhà là Vững - đã chết năm 2005)  

+ Ông Nghiêm Xuân M , sinh năm 1968 

- Về nguồn gốc thửa đất đang tranh chấp: 

Diện tích nhà đất mà mẹ con bà Phương đang sử dụng hiện nay là thửa đất 

số 30 tờ bản đồ 41, diện tích 401 m2 tại Tổ 35, phường Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội. Nguồn gốc thửa đất này ban đầu có diện tích là 360 m2 

của ông Nghiêm Xuân Vững có tên gọi khác là Nghiêm Xuân H1 (cH   bà 

Phương) được Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Cầu 3, xã Ngọc Thụy, huyện Gia 

Lâm cũ cấp dãn dân năm 1987, theo tiêu chuẩn cho người đã hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự trở về địa phương và có thu tiền là 25.000đ, do ông Vững trực tiếp 

nộp cho thôn, thể hiện trong sổ ghi chép của thôn, hiện sổ sách ghi chép của 

thôn vẫn được lưu giữ tại Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy. Sau khi nộp 

tiền, ông Vững được ông Phạm Duy Mỵ nguyên trưởng thôn Bắc Cầu 3, là 

người được xã cử đi cắt đất và cắm mốc, ông Mỵ đã xác nhận ông Vững (tức 

Hà) là người trực tiếp đi nhận đất. Các nhân chứng như bà Hoàng Thị Được, 

nguyên kế toán Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Cầu 3, bà Nguyễn Thị Mảnh, 

nguyên thủ quỹ Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Cầu 3, ông Nguyễn Ngọc Trí 

nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy thời kỳ 1983 -1990 và nhiều 

nhân chứng khác là bộ đội xuất ngũ cùng được cấp đất với ông Vững vào năm 

1987 gồm: Ông Hoàng Bá Thĩa, Hoàng Bá Phương, Đào Văn Hiếu, Nguyễn 

Xuân Thu, H   Văn Dũng, Hoàng Đức Nam, Nguyễn Văn Dương và các nhân 

chứng như bà Hoàng Thị Hoa tổ trưởng tổ dân phố, ông Bàng Hữu Phúc bí thư 

chi bộ, ông Trịnh Văn Dương trưởng Ban mặt trận, bà Lê Thị Vĩnh hội trưởng 

Hội phụ nữ tổ 35 đều xác nhận diện tích đất mà mẹ con bà Phương đang sử 

dụng, quản lí có nguồn gốc là của ông Vững (tức Hà) được xã cấp từ 1987, vợ 

cH   bà Phương tôn tạo làm nhà và cư trú ổn định từ 1988 cho đến nay. Năm 

2005, do ông Vững (tức Hà) bị tai nạn giao thông, biết không qua khỏi, ông Hà 

đã lập di chúc giao lại toàn bộ diện tích nhà đất cho bà Phương cùng các con bà 

Phương được toàn quyền sở hữu, sử dụng. Năm 2009, bà Phương cùng các con 

là chị H  , chị H2  và chị T  đã kê khai và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất, Ủy ban  nhân dân phường Ngọc Thụy và các ban ngành 

chức năng của địa phương đã có biên bản xét duyệt đề nghị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho gia đình bà Phương. 

Do ông M  khiếu kiện tranh chấp nên gia đình bà Phương chưa được cấp giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo các quy định của Luật đất đai 

thì toàn bộ diện tích 401m2 thuộc thửa số 30 tờ bản đồ số 41 tại tổ 35 phường 

Ngọc Thụy quận Long Biên và các tài sản có trên đất thuộc quyền sở hữu, sử 

dụng hợp pháp của bà Phương và các con là chị H  , chị H2  và chị T . 

  Bà Phương, chị H  , chị H2  và chị T  không hề có tranh chấp đối với ông 

M  về diện tích đất tại thửa 328 tờ bản đồ số 3 diện tích 360 m2 ở địa chỉ phường 
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Ngọc Thụy, quận Long Biên thành phố Hà Nội như đơn khởi kiện của ông M  

đã yêu cầu. 

  Theo cung cấp của Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy do ông Lâm 

Thanh Danh công chức địa chính đại diện khai tại bản tự khai ngày 11/8/2014 

thì phần diện tích đất của ông Vững (tức Hà) mà mẹ con bà Phương đang quản lí 

sử dụng trước khi được cấp thuộc thửa số 45, tờ bản đồ số 3 đo vẽ năm 1986 có 

tổng diện tích là 3339m2. Sau khi được cấp vợ cH   bà Phương đã sử dụng, tôn 

tạo bồi đắp thêm nên bản đồ đo vẽ năm 1993 có diện tích 401m2 và thuộc thửa 

số 30 tờ bản đồ số 41, sổ địa chính năm 1993 ghi tên chủ sử dụng là bà Nguyễn 

Thị P . Cũng theo cung cấp của ông Lâm Thanh Danh cán bộ địa chính phường, 

trong khi bản đồ địa chính năm 1986 không có thửa nào là thửa 238 thì việc 

người nào đó ghi bổ sung trong sổ mục kê năm 1986 thêm thửa 238 diện tích 

360m2 chủ sử dụng đất ghi tên M  là việc ghi chép không đúng quy định nên 

không đúng với số thửa ghi trên bản đồ năm 1986 và không được cơ quan quản 

lí xác nhận. Mặt khác, sổ mục kê này lại cũng thể hiện bà Phương sử dụng 

360m2 đất tại thửa 237 (liền trước tên ông M ). Thực tế, thời điểm này, bà 

Phương chưa kết hôn với ông Vững (tức Hà) và ông Vững (tức Hà) cũng chưa 

được địa phương cấp đất, còn ông M  đang tại ngũ trong quân đội không có mặt 

tại địa phương nên sổ mục kê năm 1986 ghi cả tên Phương diện tích 360 thửa 

237 và M  diện tích 360 thửa 238 là đều không đúng sự thật, các thông tin trên 

cũng ghi không đúng vị trí cột mục của sổ mục kê nên không có giá trị pháp lý. 

Theo sổ sách lưu giữ của Hợp tác xã Bắc Cầu 3 thì năm 1986 địa phương không 

có đợt cấp đất giãn dân nào, thời điểm này ông Nghiêm Xuân M  cũng đang tại 

ngũ đến tháng 8 năm 1989 mới xuất ngũ về địa phương nên không thể có việc 

địa phương cấp đất cho gia đình cụ Bách lại ghi tên ông M  và việc ghi bổ sung 

thửa 238 diện tích 360m2 chủ sử dụng đất là M  trong sổ mục kê năm 1986 là 

không có căn cứ pháp lý.  

Tại đơn kiện đề ngày 9/12/2016, ông Nghiêm Xuân M  nêu “chúng tôi 

không tranh chấp gì về tài sản trên đất”. Như vậy, ông M  chỉ tranh chấp Quyền 

sử dụng đất đối với diện tích đất mà mẹ con bà Phương đang quản lí sử dụng. 

Tuy nhiên, năm 2009, gia đình bà Phương làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với diện tích 401m2  tại thửa 30 tờ bản đồ số 41 thuộc tổ 

35, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và đã được hội đồng 

xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban  nhân dân 

phường Ngọc Thụy xem xét công nhận đủ điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thì ông M  đã gửi đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân quận 

Long Biên giải quyết tranh chấp đất với bà Phương. 

Ngày 02/10/2012, Ủy ban  nhân dân quận Long Biên đã ban hành quyết 

định số 4281 về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Nghiêm Xuân M  và 

bà Nguyễn Thị P  có nội dung: 

“Điều 1: Thừa nhận diện tích đất 401m2 tại tổ dân phố số 35, phường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41 thuộc bộ bản đồ địa 

chính phường Ngọc Thụy lập năm 1993 là diện tích đất do vợ cH   ông bà 

Nghiêm Xuân Hải, Nguyễn Thị Bách tạo lập và thuộc quyền sử dụng của hộ gia 

đình bà Nguyễn Thị Bách bao gồm bà Nguyễn Thị Bách và các thừa kế của ông 

Nghiêm Xuân Hải. 
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Điều 2: Các thành viên hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bách và các thừa kế của 

ông Nghiêm Xuân Hải có trách nhiệm thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế, 

thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và kê khai đăng kí sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật.” 

Do không chấp nhận nội dung giải quyết tại quyết định trên, bà Phương đã 

khởi kiện hành chính yêu cầu hủy quyết định giải quyết tranh chấp đất đai nói 

trên của Ủy ban nhân dân quận Long Biên. Bản án Hành chính sơ thẩm số 44 

ngày 27/9/2013 của Tòa án nhân dân quận Long Biên đã bác yêu cầu khởi kiện 

của bà Phương và Bản án Hành chính phúc thẩm số 79 ngày 12/8/2014 của Tòa 

án nhân dân thành phố Hà Nội đã bác yêu cầu kháng cáo của bà Phương. Tuy 

nhiên, quyết định Giám đốc thẩm số 01 ngày 24/9/2015 của Ủy ban thẩm phán 

Tòa án nhân dân Cấp Cao tại Hà Nội đã xem xét cụ thể cả về thủ tục tố tụng và 

nội dung của 2 bản án, đặc biệt phân tích rất kỹ về nguồn gốc, cơ sở pháp lý về 

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất có tranh chấp nên đã hủy án Bản án hành 

chính sơ thẩm số 44 của Tòa án nhân dân quận Long Biên và Bản án hành chính 

phúc thẩm số 79 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử lại theo đúng 

quy định của pháp luật.  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 07 ngày 15/7/2016, Tòa án nhân dân 

quận Long Biên đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị P , hủy bỏ 

quyết định số 4281 ngày 2/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về 

việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tổ 35 phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên giữa ông Nghiêm Xuân M  và bà Nguyễn Thị P  và bác các yêu cầu 

khác của các đương sự. Bản án hành chính sơ thẩm số 07 nói trên đã không bị 

kháng cáo, kháng nghị nên đã có hiệu lực pháp luật.  

Như vậy, việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nghiêm Xuân M  với 

bà Nguyễn Thị P  về thửa đất số 30 tờ bản đồ số 41 tại tổ 35 phường Ngọc Thụy, 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã được giải quyết bằng quyết định hành 

chính của Ủy ban nhân dân quận Long Biên. Tuy nhiên, quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai nói trên đã bị tuyên hủy bằng bản án hành chính có hiệu lực 

pháp luật, quan hệ tranh chấp mà ông M  đang khởi kiện không có tình tiết gì 

mới.  

  Do vậy, đề nghị Tòa án nhân dân quận Long Biên bác yêu cầu khởi kiện 

của ông Nghiêm Xuân M  và xác định thửa đất số 30 tờ bản đồ 41 tại tổ 35 

phường Ngọc Thụy thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mẹ con bà Phương. 

Ngoài ra không có yêu cầu gì khác. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nghiêm Thị V  trình bầy: 

Bố bà là cụ Nghiêm Xuân Hải, mất ngày 14/5/2005, mẹ bà là cụ Nguyễn 

Thị Bách, mất ngày 08/6/2012. Bố mẹ bà có 04 con chung là: Nghiêm Thị V , 

sinh năm 1958; Nghiêm Xuân Tiến, mất ngày 14/5/2005; Nghiêm Xuân Hà, mất 

năm 2005; Nghiêm Xuân M , sinh năm 1968. Bố mẹ bà không có con nuôi, con 

riêng nào khác. 

Về nguồn gốc thửa đất đang tranh chấp thửa số 238, tờ bản đồ số 3 diện 

tích hiện nay khoảng 417m2 tại tổ 35, phường Ngọc Thụy hiện bà Nguyễn Thị P  

đang quản lý: Năm 1986 khi bố mẹ bà là cụ Hải và cụ Bách còn sống được Hợp 

tác xã Ngọc thụy cấp đất giãn dân tại thửa đất số 238, tờ bản đồ số 3, diện tích 

360m2 năm 1986, bố mẹ bà là người nộp tiền và kê khai tên con trai Nghiêm 
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Xuân M  vào hồ sơ địa chính. Sở dĩ kê khai tên ông M  mặc dù lúc đó ông M  

đang đi bộ đội vì bố mẹ bà định sau này sẽ cho ông M  phần đất dãn dân này, 

thời gian này ông M  vẫn có tên trong hộ khẩu gia đình. Hộ khẩu gia đình bố mẹ 

bà lúc đó có bố mẹ bà, ông Tiến, ông Hà và ông M . Bà đã đi lấy cH   và cắt 

khẩu từ năm 1977. Sau khi được cấp thửa đất trên, bố mẹ bà đã tiến hành canh 

tác trồng rau, trồng xoan trên toàn bộ thửa đất. Cũng trong thời gian đó, bố mẹ 

chúng bà đã cơi nới thêm ra xung quanh thửa đất, lúc đó chỉ là cánh đồng làm 

diện tích đất thực tế đã tăng lên khoảng 417m2. Năm 1988, ông Nghiêm Xuân 

H1 kết hôn với bà Nguyễn Thị P , do nhà chật chội nên năm 1990 hai cụ đã cho 

hai ông bà ra ở nhờ đất. Bố mẹ chúng bà có cho ông Hà, bà Phương toàn bộ 

phần cây xoan do bố mẹ bà trồng để bán đi lấy tiền làm nhà ở tạm. Khoảng năm 

1989 ông M  xuất ngũ, về ở với bố tại thửa đất hiện giờ ông M  đang ở tại tổ 34, 

Ngọc Thụy, Long Biên. Sau khi ông Hà mất năm 2005, do cần tiền dưỡng gì, bố 

mẹ bà đã yêu cầu bà Phương trả lại một phần thửa đất trên để bố mẹ bán lấy tiền 

dưỡng già nhưng bà Phương không đồng ý.  Không thỏa thuận được về việc 

phân chia quyền sử dụng đất nên khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Long Biên 

đề nghị giải quyết. Sau 2 vụ án vừa dân sự, vừa hành chính đã được xét xử và có 

hiệu lực, nay do thấy chưa thỏa đáng nên ông M  đã làm đơn khởi kiện yêu cầu 

Tranh chấp quyền sử dụng đất với bà Nguyễn Thị P . Nay ông M  khởi kiện, bà 

đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông M . 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đào Thị P2 trình bầy: 

Bà và ông Nghiêm Xuân Tiến kết hôn năm 1981 và sống cùng bố mẹ cH   

đến năm 1984 thì vợ cH   bà ra ở riêng. Năm 1986 bố mẹ cH   bà được cấp thửa 

đất số 238, tờ bản đồ số 3 tại tổ 35, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà 

Nội. Bố mẹ cH   bà là người nộp tiền và ghi tên ông M  và sổ địa chỉ với mục 

đích sau này sẽ cho ông M . Năm 1988 bố mẹ bà đã cho vợ cH   ông Hà, bà 

Phương ra ở riêng. Năm 2005 mẹ cH   bà cần tiền dưỡng già muốn bán 100m2  

đất bà Phương đang quản lý nhưng bà Phương không đồng ý nên đã khởi kiện. 

Nay ông M  khởi kiện, bà đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông M . 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Nghiêm Thanh T  vắng 

mặt nhưng có lời khai trình bầy: 

Chị là con của ông Nghiêm Xuân Tiến, không đóng góp gì vào thửa đất 

đang tranh chấp nên không có ý kiến, yêu cầu gì, xin vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Nghiêm Xuân T3  vắng 

mặt nhưng có lời khai trình bầy: 

Anh là con của ông Nghiêm Xuân Tiến, không đóng góp gì vào thửa đất 

đang tranh chấp nên không có ý kiến, yêu cầu gì, xin vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phan Quốc V  trình bầy: 

Anh là con rể của bà Nguyễn Thị P  và là cH   của chị Nghiêm Thị Thu H2 

. Hiện bà Phương và chị H2  là bị đơn trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất do 

ông Nghiêm Xuân M  khởi kiện, Tòa án nhân dân quận Long Biên thụ lý tại vụ 

án Dân sự sơ thẩm số 53/2017 ngày 09/05/2017. 

Anh không tranh chấp hoặc có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gì đối với tài 

sản nhà đất mà ông M  đang khởi kiện tranh chấp với bà Nguyễn Thị P  và chị 

Nghiêm Thị Thu H2 . Anh không đóng góp hoặc liên quan gì đến khối tài sản 

này. 
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Vì vậy, anh đề nghị Tòa án nhân dân quận Long Biên không xác định anh 

là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện và đề nghị tòa án không 

triệu tập anh tham gia bất cứ hoạt động tố tụng nào của vụ án. Trường hợp tòa 

vẫn triệu tập thì anh xin vắng mặt và không có bất cứ ý kiến hoặc khiếu nại gì. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân dân quận Long 

Biên vắng mặt nhưng có lời khai trình bầy: 

- Về nguồn gốc sử dụng đất và hồ sơ liên quan. 

Cho đến nay, thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

do tranh chấp các tranh chấp quyền sử dụng đất. Do đó, để được cung cấp thông 

tin về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch, tình trạng tranh 

chấp đất đai và hồ sơ địa chính quản lý tại địa phương, phòng Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị quý Tòa liên hệ với Ủy ban nhân dân Ngọc Thụy để được 

cung cấp thông tin. 

- Về Kết quả giải quyết tranh chấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

Long Biên: Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành quyết định số 

4281/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 để giải quyết tanh chấp đất đai giữa ông 

Nghiêm Xuân M  và bà Nguyễn Thị Phường; tuy nhiên quyết định này đã bị Tòa 

án nhân dân tuyên hủy.  

Ủy ban nhân dân quận Long Biên cung cấp thông tin và đề nghị quý Tòa 

giải quyết vụ việc theo quy định. Đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân 

quận Long Biên có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy cung cấp: 

- Về nguồn gốc sử dụng đất và hồ sơ liên quan: 

Thửa đất đang tranh chấp có nguồn gốc là đất nông nghiệp do Hợp tác xã 

nông nghiệp Bắc cầu 3 cấp giãn dân năm 1987 cho ông Nghiêm Xuân H1 (tức 

Vững tên thường gọi của ông Nghiêm Xuân Hà, là cH   bà Nguyễn Thị P ), diện 

tích 360m2 tiền cấp đất 25.000đ (không có phiếu thu, số tiền 25.000đ được thể 

hiện trong sổ ghi chép của thôn). Tiền thu từ việc cấp đất để xây dựng đường 

làng, ngõ xóm, xây dựng nông thôn mới.  

Bản đồ đó vẽ năm 1986 thể hiện vị trí thửa đất thuộc bản đồ số 3, thửa đất 

45, diện tích 3399m2 số dã ngoại ghi loại đất ruộng mầu. Sau đó, có ghi bổ sung 

thêm là thừa 238, diện tích 360m2; chủ sử dụng đất là M . Về nội dung ghi bổ 

sung thêm, lý do sau khi thôn cấp cán bộ xã ghi thêm để tiện quản lý (việc ghi 

chép không đúng quy định, biết tên ai trong gia đình là ghi người đó) nên không 

đúng theo số thửa đất trên bản đồ năm 1986 và không được cơ quan quản lý xác 

nhận, hơn nữa tại thời điểm cấp đất năm 1987, ông Nghiêm Xuân M  (là em trai 

ông Nghiêm Xuân Hà) đang nhập ngũ vì đến tháng 8 năm 1989 ông M  mới xuất 

ngũ nên nội dung ghi thêm bổ dung trong sổ dã ngoại năm 1986 là không có căn 

cứ pháp lý để xem xét. 

Bản đồ đo vẽ năm 1993-1996 (tỷ lệ 1/500) thể hiện tại thửa đất số 30, tờ 

bản đồ số 41, diện tích 401m2, sổ mục kê năm 1993 ghi tên bà Nguyễn Thị P . 

Liên quan đến việc giao đất, năm 1972 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bách 

được Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy cấp cho thửa đất giãn dân, địa chỉ tại thôn 

Bắc Cầu, xã Ngọc Thụy (nay là tổ 34 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà 

Nội). Năm 2005, bà Nguyễn Thị Bách được Ủy ban nhân dân quận Long Biên 

cấp giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 10-1, tờ bản đồ số 
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42 (Bản đồ đo vẽ năm 1993-1996). Năm 2007, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bách 

tặng cho quyền sử dụng đối với thửa đất số 10-1, tờ bản đồ số 42 cho ông 

Nghiêm Xuân M . 

Ngoài ra UBND phường không lưu giữ được hồ sơ nào khác liên quan đến 

thửa đất trên. 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện theo ủy quyền nguyên đơn là bà Chu Thị V  nộp “Đơn bổ sung 

yêu cầu khởi kiện” đề ngày 22/8/2022 bổ sung thêm yêu cầu chia thừa kế. Tuy 

nhiên, bà V  từ chối khai về các câu hỏi về nội dung vụ án, không xác định yêu 

cầu chia thừa kế di sản của ai. Bà V  khẳng định thửa đất đang tranh chấp là thửa 

238 chứ không phải 328 như trong đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa, sở dĩ 

có sự nhầm lẫn này là do lỗi đánh máy. 

- Bị đơn là bà Nguyễn Thị P  giữ nguyên lời khai đề nghị bác yêu cầu của 

nguyên đơn, không yêu cầu gì thêm. Chị H  , chị H2  đồng ý với lời khai của mẹ 

là bà Phương, không ý kiến gì thêm. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nghiêm Thị V  giữ nguyên 

lời khai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đào Thị P2 giữ nguyên lời 

khai, bà Phương khẳng định hộ gia đình cụ Hải, cụ Bách đã được cấp đất giãn 

dân 3 lần tất cả, thửa đất cấp đầu tiên cho hộ gia đình cụ Hải, cụ Bách sau này 

đã cho ông Nghiêm Xuân M , hiện ông M  vẫn đang sử dụng và đã bán một 

phần. Thửa đất cấp lần thứ 2 cho cH   bà là ông Nghiêm Xuân Tiến, hiện gia 

đình bà đang sử dụng. Thửa đất cấp lần thứ 3 chính là thửa đất đang tranh chấp 

trong vụ án này, hiện mẹ con bà Phương đang quản lý, sử dụng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phan Quốc V  giữ nguyên 

lời khai, đồng ý với ý kiến của bị đơn và không có yêu cầu gì khác. 

- Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim 

Thanh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Đối với việc bổ 

sung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc chia thừa kế là không thể chấp 

nhận vì phiên tòa đã được mở rất nhiều lần, tại phiên tòa ngày 25/11/2019 

nguyên đơn đã đề nghị tạm ngừng phiên tòa để bổ sung yêu cầu khởi kiện chia 

thừa kế. HĐXX cũng đã cho tạm ngừng phiên tòa để nguyên đơn thực hiện 

quyền của mình, tuy nhiên tại các phiên hòa giải, công khai chứng cứ sau đó 

nguyên đơn vẫn khẳng định không yêu cầu chia thừa kế. Tại phiên tòa hôm nay, 

nguyên đơn lại nộp đơn bổ sung yêu cầu chia thừa kế là không hợp lý, vượt quá 

yêu cầu khởi  kiện ban đầu, đề nghị HĐXX không chấp nhận. Đối với yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn, các tài liệu, chứng cứ trong vụ án đều đã xác định 

thửa đất tranh chấp là cấp cho ông Nghiêm Xuân H1 do hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự trở về địa phương chuẩn bị xây dựng gia đình nên không có căn cứ 

khẳng định thửa đất trên cấp cho hộ gia đình cụ Nghiêm Xuân Hải và cụ 

Nguyễn Thị Bách. Bản thân ông M  cũng không chứng minh được thời điểm cấp 

đất năm 1986 hộ gia đình cụ Hải, cụ Bách có cả ông M  vì lúc đó ông M  đang 

tại ngũ. Vì vậy, đề nghị HĐXX bác yêu cầu khởi kiện của ông M . 

- Người làm chứng là ông Phạm Duy Mỵ trình bầy: Năm 1986-1987 ông là 

trưởng thôn Bắc Cầu 3, thời điểm đó UBND xã Ngọc Thụy có chủ trương cấp 

đất cho 13 trường hợp trong đó có 07 bộ đội hoàn thành nghĩa vụ trở về. Ông 
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Nghiêm Xuân H1 (tức Vững) cũng được cấp 1 xuất vì đã hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự, chuẩn bị lấy vợ, chính là thửa đất bà Nguyễn Thị P  và các con đang ở. 

Ông khẳng định thửa đất đang tranh chấp do HTX Ngọc Thụy cấp cho ông Hà, 

ông Hà là người làm đơn xin cấp đất và nộp tiền, có ghi ở sổ sách thôn lưu giữ 

đã xuất trình cho Tòa án. Ông Mỵ cũng cho biết cụ Hải và cụ Bách đã được cấp 

đất dãn dân 1 lần, đất đó hiện 2 cụ đã cho ông M , ông M  đang ở; ông Tiến 

cũng được cấp 1 thửa và thửa đang tranh chấp này cấp cho ông Hà. 

- Người làm chứng là bà Hoàng Thị Được trình bầy: Bà nguyên là kế toán 

HTX nông nghiệp Bắc Cầu 3 Ngọc Thụy và cũng là thành viên xét cấp đất cho 

13 trường hợp năm 1986-1987, bà khẳng định thửa đất đang tranh chấp do HTX 

Ngọc Thụy cấp cho ông Nghiêm Xuân H1 (tức Vững) do hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự về địa phương chuẩn bị lấy vợ. Ông Hà là người làm đơn và nộp tiền, 

không phải cấp cho hộ gia đình cụ Hải và cụ Bách. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên phát biểu quan điểm:  

- Về tố tụng: Tòa án đã tiến hành thụ lý vụ án đúng thẩm quyền, đúng trình 

tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Thẩm phán lập hồ sơ, xác minh, thu thập 

chứng cứ, tiến hành giao các văn bản tố tụng và tiến hành các trình tự, thủ tuc tại 

phiên tòa đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử, thư ký 

chấp hành đúng quy định của pháp luật. Nguyên đơn, bị đơn và những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tuân thủ đúng pháp luật. 

- Về nội dung: Quá trình thẩm tra phiên tòa và hồ sơ vụ án thể hiện thửa đất 

số 238 nay thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41 tại phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị P  đang quản lý, sử dụng có 

nguồn gốc do HTX Ngọc Thụy cấp cho ông Nghiêm Xuân H1 theo diện hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Bà Phương đã nộp hồ sơ kê khai cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do ông M  khởi kiện nên bị tạm 

dừng. Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn. Thửa đất trên được cấp cho ông Nghiêm Xuân Hà, nay ông Hà đã chết, đề 

nghị những người thừa kế theo pháp luật của ông Hà khai nhận di sản thừa kế 

theo quy định của pháp luật.  

- Về án phí: Do bác yêu cầu của nguyên đơn nên nguyên đơn phải chịu án 

phí DSST theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ và thẩm tra chứng cứ tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy:  

[1] Về thẩm quyền thụ lý và quan hệ pháp luật: 

Ngày 28/4/2005, cụ Nguyễn Thị Bách đã khởi kiện vụ án dân sự đòi 100m2 

đất tại tổ 35, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện do 

con dâu là bà Nguyễn Thị P  cùng các con đang quản lý, sử dụng. Ngày 

18/9/2008 Tòa án nhân dân quận Long Biên ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ 

án dân sự sơ thẩm số 16/2008/ĐST-ĐC ngày 18/9/2008 do tranh chấp quyền sử 

dụng đất giữa các đương sự chưa thực hiện việc hòa giải ở địa phương. Cụ Bách 

kháng cáo. Tại Quyết định phúc thẩm số 101/2008/QĐ-PT ngày 21/11/2008, 

Tòa án nhân dân thành phố Nội đã giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ 

án dân sự sơ thẩm số 16/2008/ĐST-ĐC ngày 18/9/2008 của Tòa án nhân dân 

quận Long Biên. 
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Ngày 16/7/2009, ông Nghiêm Xuân M  gửi đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân 

quận Long Biên giải quyết tranh chấp đất với bà Nguyễn Thị P . 

Ngày 02/10/2012, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội ban 

hành Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa 

anh Nghiêm Xuân M  với chị Nguyễn Thị P . 

Không đồng ý với Quyết định số 4281, ngày 08/10/2012, bà Nguyễn Thị P  

khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 4281/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội về 

việc giải quyết tranh chấp đất đai. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 44/2013/HC-ST ngày 27/9/2013, Tòa án 

nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã quyết định: Bác yêu cầu khởi 

kiện của bà Nguyễn Thị P . Không đồng ý với bản án, bà Phương kháng cáo. 

Tại Bản án hành chính phúc thẩm số 79/2014/HCPT ngày 12/8/2014, Tòa 

án. nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định: Bác kháng cáo của bà Nguyễn 

Thị P , sửa một phần Bản án hành chính sơ thẩm số 44/2013/HC-ST ngày 

27/01/2013 của Tòa án nhân dân quận Long Biên. 

Ngày 10/12/2014, bà Nguyễn Thị P  có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 79/2014HCPT ngày 

12/8/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

Ngày 29/4/2015 Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội ban 

hành Quyết định giám đốc thẩm số 01/2015/GĐT-HC ngày 24/9/2015 cháp 

nhận kháng nghị giám đốc thẩm số 17/2015/KN-HC ngày 06/7/2015 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao: Hủy Bản án hành chính phúc thẩm số 

79/2014/HCPT ngày 12/8/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Bản 

án hành chính sơ thẩm số 44/2013/HC-ST ngày 27/9/2013 của Tòa án nhân dân 

quận Long Biên, thành phố Hà Nội; giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 07 ngày 15/7/2016, Tòa án nhân dân 

quận Long Biên đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị P , hủy bỏ 

quyết định số 4281 ngày 2/10/2012 của Ủy ban nhân dân quận Long Biên về 

việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tổ 35 phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên giữa ông Nghiêm Xuân M  và bà Nguyễn Thị P . 

Như vậy, việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nghiêm Xuân M  và 

bà Nguyễn Thị P  chưa được giải quyết dứt điểm. 

- Ngày 09/12/2016 ông Nghiêm Xuân M  làm đơn khởi kiện bà Nguyễn 

Thị P , chị Nghiêm Xuân H  , chị Nghiêm Thị Thu H2  và chị Nguyễn Quỳnh T  

về việc tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 238, tờ bản đồ số 3, diện tích 

360m2, theo bản đồ đo vẽ năm 1986 xã Ngọc Thụy; Nay là thửa đất số 30, tờ 

bản đồ số 41, diện tích 401m2, địa chỉ tổ 35, phường Ngọc Thụy, quận Long 

Biên, TP Hà Nội.  

- Ngày 09/5/2017 Toà án nhân dân quận Long Biên thụ lý vụ án số 

53/DSST về việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất” là đúng thẩm quyền theo 

khoản 9 Điều 26 và điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Tranh chấp quyền sử dụng đất nên không áp 

dụng về thời hiệu là đúng quy định lại Điều 155 Bộ luật dân sự 2015. 
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[3] Về việc xét xử vắng mặt đương sự: Những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là chị Nghiêm Thanh T , anh Nghiêm Xuân T3  và Ủy ban nhân 

dân quận Long Biên đều có đơn xin xét xử vắng mặt nên HĐXX xét xử vắng 

mặt các đương sự trên là đúng quy định tại Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[4] Về nguồn gốc thửa đất đang tranh chấp:  

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thấy rằng: 

Năm 1987, tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội có chủ trương về việc cấp 

đất giãn dân có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình xã viên Hợp tác xã nông 

nghiệp có Đ nhân khẩu, sinh hoạt chật trội, có nhu cầu về nhà ở, đất ở để lấy tiền 

xây dựng đường làng, ngõ xóm, xây dựng nông thôn mới.  

Gia đình hai cụ Nghiêm Xuân Hải và Nguyễn Thị Bách thuộc diện có hoàn 

cảnh Đ con, trong đó có 2 người con trai là ông Nghiêm Xuân H1 (tên gọi khác 

là Vững) và ông Nghiêm Xuân M  đều đã đến tuổi trưởng thành, nhất là ông Hà 

vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chuẩn bị xây dựng gia đình 

cần có chỗ ở riêng. Do vậy, năm 1987 đã được Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy 

xem xét cấp cho phần đất có diện tích là 360m2 thuộc thửa đất số 238, tờ bản đồ 

số số 3, Bản đồ năm 1986 (theo Bản đồ đo vẽ năm 1994 thì phần đất này có diện 

tích 401m2 thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41) tại thôn Bắc Cầu III, xã Ngọc 

Thụy, huyện Gia Lâm (nay thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội);  

Theo lời khai của các đương sự và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đủ cơ 

sở khẳng định thửa đất tranh chấp có nguồn gốc là đất nông nghiệp do Hợp tác 

xã nông nghiệp thôn Bắc Cầu III quản lý.  

Tại lời khai của những người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ trong hồ 

sơ vụ án thể hiện:  Ông Nghiêm Xuân H1 (tức Vững) là người trực tiếp nộp 

25.000đ cho thôn, thể hiện trong sổ ghi chép của thôn, hiện sổ sách ghi chép của 

thôn vẫn được lưu giữ tại Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy. Sau khi nộp 

tiền, ông Vững được ông Phạm Duy Mỵ nguyên trưởng thôn Bắc Cầu 3, là 

người được xã cử đi cắt đất và cắm mốc, ông Mỵ đã xác nhận ông Vững (tức 

Hà) là người trực tiếp đi nhận đất. Các nhân chứng như bà Hoàng Thị Được, 

nguyên kế toán Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Cầu 3, bà Nguyễn Thị Mảnh, 

nguyên thủ quỹ Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Cầu 3, ông Nguyễn Ngọc Trí 

nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy thời kỳ 1983 -1990 và nhiều 

nhân chứng khác là bộ đội xuất ngũ cùng được cấp đất với ông Vững vào năm 

1987 gồm: Ông Hoàng Bá Thĩa, Hoàng Bá Phương, Đào Văn Hiếu, Nguyễn 

Xuân Thu, H   Văn Dũng, Hoàng Đức Nam, Nguyễn Văn Dương và các nhân 

chứng như bà Hoàng Thị Hoa tổ trưởng tổ dân phố, ông Bàng Hữu Phúc bí thư 

chi bộ, ông Trịnh Văn Dương trưởng Ban mặt trận, bà Lê Thị Vĩnh hội trưởng 

Hội phụ nữ tổ 35 đều xác nhận thửa đất đang tranh chấp có nguồn gốc là của 

ông Vững (tức Hà) được xã cấp từ 1987, vợ cH   bà Phương tôn tạo làm nhà và 

cư trú ổn định từ 1988 cho đến nay. 

Như vậy, có căn cứ khẳng định thửa đất tranh chấp có diện tích 410m2 

thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41 tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 

do Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy cấp cho hộ gia đình cụ Nghiêm Xuân Hải và 

cụ Nguyễn Thị Bách, nhưng thực chất là việc Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy 

cấp đất cho ông Nghiêm Xuân H1 (là con của cụ Nguyễn Xuân Hải và cụ 



16 

Nguyễn Thị Bách) làm nhà ở do đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa 

phương xây dựng gia đình, nên cần có chỗ ở riêng. 

Năm 1988, ông Nghiêm Xuân H1 kết hôn với bà Nguyễn Thị P ; vợ cH   

ông Hà, bà Phương đã làm nhà ở và sinh sống trên diện tích đất được cấp cho 

đến nay, đã xây dựng ngôi bán kiên cố và công trình phụ, xây tường rào bao 

quanh đất, đã kê khai đăng ký quyền sử dụng đất với chính quyền địa phương, 

được Ủy ban nhân dân xã phường xác nhận và đã nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà 

đất hàng năm. Ông Hà và bà Phương có 3 người con chung là Nghiêm Xuân H   

(sinh năm 1989), Nghiêm Thị Thu H2  (sinh năm 1990) và Nghiêm Quỳnh T  

(sinh năm 2003). Năm 2010, do có khó khăn về chỗ ở nên vợ cH   chị Nghiêm 

Thị Thu H2  được bà Phương đồng ý cho xây dựng thêm căn nhà cấp 4 và công 

trình phụ trên diện tích đất này. 

Khi kiểm tra các tài liệu do các đương sự cung cấp thì trong hồ sơ vụ án có 

02 loại sổ trong hồ sơ địa chính liên quan đến việc giải quyết vụ án, đó là: Sổ 

mục kê khai đất đai và sổ theo dõi tình hình cơ bản của các hộ sử dụng đất do 

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy lập. 

Tại khoản 14, khoản 15 Điều 4 Luật đất đai năm 2003 định nghĩa về số địa 

chính và số mục kê: 

Sổ địa chính (hay sổ đăng ký ruộng đất) là số được lấp cho đơn vị xã 

phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về thửa đất đó. 

Sổ mục kê đất đai là sổ được lập cho đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi các 

thửa đất và các thông tin về thửa đất đó. 

Theo quy đinh nêu trên, thấy được sự khác nhau giữa sổ địa chính và sổ 

mục kê như sau: Sổ địa chính là lưu giữ thông tin về người sử dụng đất trên 

mảnh đất họ đã và đang sử dụng. Còn số mục kê đất đai dùng để lưu trữ thông 

tin các thửa đất.  

Đối chiếu với quy định của pháp luật về quản lý đất đai thì Sổ theo dõi tình 

hình cơ bản của các hộ sử dụng đất tại xã Ngọc Thụy thể hiện đầy đủ những nội 

dung như Sổ địa chính là đã lưu giữ thông tin của người sử dụng đất, trong đó có 

bà Nguyễn Thị P  (chỉ khác tên gọi) được lập cho đơn vị xã, phường, thị trấn. 

Theo đó diện tích đất bà Nguyễn Thị P  đang sử dụng đã có một trong các loại 

giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003.  

Mặt khác, năm 1987 được Ủy ban nhân dân xã Ngọc Thụy cấp đất thì năm 

1988, vợ cH   ông Nghiêm Xuân Hà, bà Nguyễn Thị P  đã xây dựng nhà ở từ 

thời gian đó đến nay, tại đây đã có nhiều thế hệ con cháu của ông Hà, bà Phương 

sinh sống trên diện tích đất này.  

Trong quá trình sử dụng đất từ năm 1988 đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị 

P  đã đăng ký, kê khai quyền sử dụng đất, có tên trong hồ sơ địa chính, hàng 

năm nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước và có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử  dụng đất. Khi xảy ra tranh chấp, các nhân chứng như cán bộ địa 

chính, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thôn thời kỳ đó, các hộ dân liền kề đều xác 

nhận việc Ủy ban  nhân dân xã thời kỳ đó cấp đất giãn dân cho hộ ông Nghiêm 

Xuân H1 làm nhà ở. Tai hồ sơ đăng ký kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà Nguyễn Thị P  đã được Hội đồng xét 

duyệt quyền sử dụng đất (gồm đại diện các cơ quan Địa chính, Tư pháp, Công 

an, Thanh tra, Tổ trưởng dân phố, Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân phường) xét duyệt gia đình bà Nguyễn Thị P  đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất ở, các Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư đều xác nhận 

nguồn gốc đất do Ủy ban nhân dân xã cấp cho anh Nghiêm Xuân H1 năm 1987 

do hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đã làm nhà ở từ thời gian đó 

cho đến nay và không có tranh chấp với các hộ dân. 

Việc ông Nghiêm Xuân M  cho rằng việc chính quyền địa phương trước 

đây đã  cấp đất cho ông sau đó thay đổi lời khai là cấp cho hộ gia đình ông (gồm 

ông, cụ Hải và cụ Bách), nên đã khiếu kiện tranh chấp đất đai với bà Nguyễn 

Thị P  là không có căn cứ; bởi lẽ: Thời điểm cấp đất năm 1987, ông M  đi bộ 

đội, chưa có gia đình và không có mặt ở địa phương. Khi hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự trở về địa phương (năm 1989) thì ông Nghiêm Xuân Hà, bà Nguyễn Thị 

P  đã làm nhà ở ổn định trên diện tích đất được cấp, ông M  không có ý kiến gì 

cả một thời gian dài. Đến năm 2005, khi ông Nghiêm Xuân H1 chết do tai nạn 

giao thông mới xảy ra tranh chấp. Đối với ông Nghiêm Xuân M  thì khi hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông M  chung sống trên nhà đất với 

bố mẹ là cụ Nghiêm Xuân Hải và cụ Nguyễn Thị Bách từ đó cho đến nay (thửa 

đất này trước đây cũng do Nhà nước cấp cho hộ gia đình) và hiện nay cũng đang 

thừa hưởng việc sử dụng nhà đất này. 

Từ các căn cứ nêu trên, thấy rằng:  

Phần đất đang tranh chấp thuộc thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41, diện tích 

401m2 tại thôn Bắc Cầu III, xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (nay thuộc tổ 34, 

phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) có nguồn gốc là đất 

nông nghiệp do Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Thụy cấp cho ông Nghiêm Xuân 

Hà. Việc ông Nghiêm Xuân M  khởi kiện yêu cầu xác định thửa đất trên là của 

hộ gia đình cụ Nghiêm Xuân Hải là không có căn cứ nên bác yêu cầu khởi kiện 

của ông M . 

Người thừa kế của ông Nghiêm Xuân H1 có quyền khai nhận di sản thừa 

kế của ông Hà theo quy định của pháp luật. 

- Đối với Đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn nộp tại phiên tòa 

xét thấy: Việc khởi kiện bổ sung yêu cầu chia thừa kế của nguyên đơn là yêu cầu 

mới, được điều chỉnh bởi quan hệ pháp luật khác. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện bổ 

sung của nguyên đơn vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu nên không 

được chấp nhận theo quy định tại Điều 244 BLTTDS. 

Quan điểm của đại diện VKSND quận Long Biên tại phiên tòa phù hợp với 

những phân tích, nhận định trên của HĐXX, nên được chấp nhận. 

 [3] Về án phí dân sự sơ thẩm:  

 Do bác yêu cầu khởi kiện của ông M  nên căn cứ Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, ông M  

phải nộp án phí đối với phần giá trị tài sản tranh chấp. 

Theo Biên bản định giá của Hội đồng định giá tài sản quận Long Biên ngày 

24/9/2019 thửa đất tranh chấp có diện tích 456m2 trong đó có 120m2 đất ở, còn 

lại là đất vườn. Ông M  chỉ tranh chấp 360m2 đất, không tranh chấp phần dôi dư 

và tài sản trên đất, trong đó có 120m2 đất ở, còn lại 240m2 là đất vườn trị giá: 

- Đất ở: 120m2 x 20.000.000 đồng/m2 = 2.400.000.000 đồng. 

- Đất vườn: 240m2 x 252.000 đồng/m2 = 60.480.000 đồng. 
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Tổng trị giá tài sản tranh chấp: 2.460.480.000 đồng. Ông M  phải chịu án 

phí đối với tổng giá trị tài sản bị bác này. 

Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ  trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 9 Điều 26, Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 

227, Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ Điều 100, Điều 203 Luật đất đai 2013. 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Xử:  

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nghiêm Xuân M  về việc tranh chấp 

quyền sử dụng thửa đất số 30, tờ bản đồ số 41, diện tích 401m2 tại thôn Bắc Cầu 

III, xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (nay thuộc tổ 34, phường Ngọc Thụy, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội). 

Xác định thửa đất trên được cấp cho ông Nghiêm Xuân H1 (đã chết) nên 

những người thừa kế của ông Hà có quyền khai nhận di sản thừa kế của ông Hà 

theo quy định của pháp luật.  

Về án phí: Ông Nghiêm Xuân M  phải nộp 81.209.600 đồng (Tám mươi 

mốt triệu hai trăm linh chín nghìn sáu trăm đồng) án phí DSST. Anh M  đã nộp 

37.600.000 đồng (Ba mươi bẩy triệu sáu trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí 

DSST theo Biên lai số 0005315 ngày 09/5/2017 nay được chuyển thành án phí, 

ông M  còn phải nộp 43.609.600 đồng (Bốn mươi ba triệu sáu trăm linh chín 

nghìn sáu trăm đồng) 

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2015 thì người được 

thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2015.  

Nguyên đơn, bị đơn, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có 

mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết 

theo quy định của  pháp luật. 
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